
Bài tập về Tết- Phụ huynh hãy học cùng con. Mỗi ngày em chỉ cần đọc 1 bài, viết 1 bài thôi! 
Họ và tên:............................................................. 
   Ngày 1:                                           
1. Đọc:                                        Chú ếch 

Có chú là chú ếch con 
Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi 

Gặp ai ếch cũng thế thôi 
Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ 

Em không như thế bao giờ 
Vì em lễ phép biết thưa biết chào 

 2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Em khác chú ếch con ở điều gì? 
A. Em thích đi chơi như ếch.           B. Em biết chào hỏi mọi người.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 
Chú ếch   lễ phép biết chào hỏi mọi người 
Em nhảy nhót đi chơi, không chào hỏi mọi người 
Câu 3: Viết lại đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu dòng) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
3. Toán: Số tròn chục? 

10   40   70   
 

90    50    10 
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Ngày 2 

1. Đọc:                                        Bàn tay cô giáo 

   
Bàn tay cô giáo 
Tết tóc cho em 
Về nhà mẹ khen 

  Tay cô rất khéo 

Bàn tay cô giáo 
                  Vá áo cho em 
                  Như tay chị cả 

Như tay mẹ hiền 
 

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Cô giáo đã làm gì cho em? 
A. Nấu cơm, giảng bài cho em.           B. Tết tóc, vá áo cho em.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 
Bàn tay cô giáo  như chị cả, như mẹ hiền. 
Cô giáo  tết tóc, vá áo cho em. 
Câu 3: Viết lại đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu dòng) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

Bài 1. >, <, = ? 
 20 ….. 20            

 50 ….. 40           

 50 ….. 70           

70 ….. 90            62 .......... 69 

90 ….. 60             35 ......... 53 

90 ….. 80             42 ........ 19   

       90 .......... 59  

       84 .......... 84  

 

Bài 2. Xếp các số tròn chục  30,   37,   73,  69,   96  theo thứ tự: 

a. Từ bé đến lớn:……………………………………………………………………………….. 

b. Từ lớn đến bé:……………………………………………………………………………….. 

 

T 

T 

V 

B 

V

h 

B 

B 

N 

N 



Ngày 3 

1. Đọc:                                       Con ong chăm làm 

Con ong bé nhỏ chăm làm 
Mải mê bay khắp xóm làng gần xa 

Ong đi tìm hút nhụy hoa 
Về làm mật ngọt thật là đáng khen 

 2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Con ong có gì đáng khen? 
A. Chăm chỉ hút nhụy làm mật.           B. Biết làm việc nhà giúp mẹ.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 
Con ong   làm mật 
hút nhụy chăm làm 
Câu 3: Viết lại đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu dòng) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

Bài 1.  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 

a. Số 55 đọc là: 

A. Năm lăm B. Lăm mươi năm C. Năm mươi lăm 

b.  Dãy số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 45, 52, 34 B. 61, 59, 76  C. 90, 87, 63  

c.  Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn? 

A. 60, 58, 45 B. 42, 53, 66  C. 70, 82, 67  
 

Bài 2.  Viết số:   

Năm mươi hai: .............. Tám mươi sáu: .............. Hai mươi: ................. 

Bảy mươi tư: ................. Mười chín: ............... Ba mươi mốt: .............. 

 b, Đọc số: 

91: ...................................   64: .......................................   78: ....................................... 

15: ...................................   90: .......................................    45: ....................................... 
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Ngày 4 

1. Đọc:                                       Quạt cho bà ngủ 

Ơi chích chòe ơi 

Chim đừng hót nữa 

Bà em ốm rồi 

Lặng cho bà ngủ. 

Bàn tay bé nhỏ 

Vẫy quạt thật đều 

Ngấn nắng thiu thiu 

Đậu trên tường trắng 

Căn nhà đã vắng 

Cốc chén nằm im 

Đôi mắt lim dim 

Ngủ ngon bà nhé 

Hoa cam hoa khế 

Chín lặng trong vườn 

Bà mơ tay cháu 

Quạt đầy hương thơm 

 

 2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: ? Em bé làm gì để chăm bà ốm? 
A. Nấu cháo cho bà.                                 B. Quạt cho bà ngủ.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 
Bà em  quạt đầy hương thơm 
Bàn tay bé nhỏ  ốm rồi. 
Câu 3: Viết lại 8 câu thơ đầu ở bài trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu dòng) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

Bài 1. >, <, =?      

62 .......... 69 90 .......... 59 60 ........... 66 48 ............ 39 

35 ......... 53 84 .......... 84 71 ............ 77 52 ........... 52 

42 ........ 19 92 ........... 29 46 ........... 48 75 ........... 75 
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Ngày 5 

1. Đọc:                                       Mẹ 

 Mỗi  con  đường  tôi  đã  đi  qua  đều  có  hình  bóng  mẹ, dù  vui, dù 
buồn. Tôi  luôn  tự  hào  với  bạn  bè  của  mình  vì  có  người  bạn  thân  là  mẹ. 
Trải  qua  nhiều  vấp  ngã, thành  công  trong  những  bước  đi  đầu  đời, tôi  đã 
hiểu  mẹ  mãi  mãi  là  người  yêu  thương  tôi  nhất.  Cho  dù  tôi  có  là  ai, tôi 
vẫn  tự  hào  tôi  là  con  mẹ. 
 2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Bạn nhỏ tự hào về điều gì? 
A. Mình là người giỏi giang.                        B. Có người bạn thân là mẹ.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Mỗi con đường tôi qua   tôi vẫn  tự  hào  tôi  là  con  mẹ. 
Cho  dù  tôi  có  là  ai đều  có  hình  bóng  mẹ. 
Câu 3: Viết lại 2 câu đầu trong đoạn văn trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm: 

+ Số 28 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 

+ Số 45 gồm  …  đơn vị và  …  chục. 

+ Số 98 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 

+ Số  …  gồm  5  chục và  2 đơn vị. 

+ Số 24 gồm  …  chục và  …  đơn vị. 

+ Số  …  gồm 6 đơn vị và 3 chục. 

+ Số 55 gồm …  chục và.......  đơn vị 

+ Số  99 gồm …  chục và...... đơn vị 

+ Số 51 gồm …   chục và...... đơn vị 

+ Số 67 gồm  …  chục và ......  dơn vị 

+ Số bé nhất có hai chữ số là …....... 

+ Số lớn nhất có hai chữ số là … 

Bài 2. Sắp xếp các số  36, 57, 81, 92, 38  theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………….. 

b) Từ lớn đến bé: ………………………………………………….. 

Bài 3. Khoanh tròn vào số bé nhất: 

a) 26  ,  89  ,  70  ,  42  ,  36               b)  32  ,  67  ,  54  ,  23  ,  97 
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Ngày 6 

1. Đọc                        Trăng sáng sân nhà em 

Ông trăng tròn sáng tỏ 

Soi rõ sân nhà em 

Trăng khuya sáng hơn đèn 

Ơi ông trăng sáng tỏ 

Soi rõ sân nhà em 

 

Hàng cây cau lặng đứng 

Hàng cây chuối đứng im 

Con chim quên không kêu 

Con sâu quên không kêu  

Chỉ có trăng sáng tỏ 

Soi rõ sân nhà em 

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Trăng khuya như thế nào? 
A. Trăng khuya bị mây che.                        B. Trăng khuya sáng hơn đèn.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Hàng cây chuối  quên không kêu. 
Con chim, con sâu đứng im. 
Câu 3: Viết lại 5 câu đầu trong đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

Bài 1. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 

a) 45  ,  78  ,  20  ,  57  ,  87              b)  11  ,  22  ,  55  ,  67  ,  91   

Bài 2 : Nối 

 

 

Hai mươi lăm       Ba mươi bảy      Tám mươi chín      Mười sáu       Sáu mươi      Năm mươi tám 
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S 
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25 16 37 58 89 60 



Ngày 7 

1. Đọc                                                  Con yêu mẹ 
Con yêu mẹ bằng ông trời 

Rộng lắm không bao giờ hết 

Thế thì làm sao con biết 

Là trời ở những đâu đâu 

Trời đất rộng lại rất cao 

   Mẹ mong bao giờ con tới. 

...À mẹ ơi con dế 

Luôn trong bao diêm con đây 

Mở ra là con thấy ngay 

Con yêu mẹ bằng con dế 

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Bạn nhỏ yêu mẹ như thế nào? 
A. Yêu mẹ bằng ông trời, bằng con dế.         B. Yêu mẹ bằng biển rộng.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Trời đất  bằng con dế. 
Con yêu mẹ rất rộng lại rất cao. 
Câu 3: Viết lại 4 câu cuối trong đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

                                                                     TOÁN 

 Bài 1. 

a. Viết các số từ 25 đến 45: 

……………………………………………………………………………………………….............. 

.................................................................................................................................. 

b. Viết các số từ 46 đến 66: 

………………………………………………………………………………………………................

............................................................................................................................................................... 
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Ngày 8 

1. Đọc                                       Thương ông 
Ông bị đau chân 

Nó sưng nó tấy 

Đi phải chống gậy 

Khập khiễng khập khà 

Bước lên  thềm nhà 

Nhấc chân khó quá. 

 

Thấy ông nhăn nhó 

Việt chơi ngoài sân 

Lon ton lại gần 

Âu yếm nhanh nhảu” 

 Ông vịn vai cháu. 

Cháu đỡ ông lên! 

Ông bước lên thềm 

Trong lòng vui sướng 

Quẳng gậy cúi xuống 

Quên cả đớn đau 

Ôm cháu xoa đầu: 

- Hoan hô thằng bé 

Bé thế mà khỏe 

Vì nó thương ông! 

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Bạn nhỏ làm gì để giúp ông khi ông bị đau chân? 
A. Đỡ ông lên thềm.                                   B. Xoa bóp chân cho ông.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Ông đau chân  nhanh nhảu đỡ ông lên thềm. 
Việt đang chơi đi phải chống gậy. 
Câu 3: Viết lại 4 câu em thích đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Câu 4. Điền vào chỗ trống  c hay k. 
     gõ ......ẻng                           .......iễng chân                          thanh .......iếm 
     ......ổng  trường                 thước........ẻ                                xâu..........im 
Câu 5. Viết một câu kể về cô giáo  của em. 
 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

 



Ngày 9                      1. Đọc                            Chim sâu 

Ơ kìa có bạn chim sâu 

Đầu không đội mũ đi đâu thế này? 

Mùa hè nắng chói gắt gay 

Về nhà bị ốm mời thầy thuốc sang 

Thầy thuóc căn dặn nhẹ nhàng: 

“ Thấy trời hè nắng phải mang mũ liền”.                           

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Thầy thuốc dặn chim sâu điều gì? 
A. Chăm chỉ học hành.                           B. Trời nắng phải mang mũ.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Chú chim sâu  trời nắng là phải đội mũ. 
Thầy thuốc dặn dò trời nắng mà không đội mũ. 
Câu 3: Viết lại  đoạn thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
Câu 4. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ? 

ve tranh quả vai ngay thăng suy nghi 

sạch se vất va đậu đua chim se 

Câu 5. Viết một câu kể về mẹ  của em. 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Chim sâu 



Ngày 10                      1. Đọc           Gọi bạn 

Từ xa xưa thuở nào 

Trong rừng xanh sâu thẳm 

Đôi bạn sống bên nhau 

Bê vàng và dê trắng. 

 

Một năm, trời hạn hán 

Suối cạn, cỏ héo khô 

Lấy gì nuôi đôi bạn 

Chờ mưa đến bao giờ? 

 

Bê vàng đi tìm cỏ 

Lang thang quên đường về 

Dê trắng thương bạn quá 

Chạy khắp nẻo tìm bê 

Đến bây giờ dê trắng 

Vẫn gọi hoài: “ Bê! Bê!” 

2. Bài tập: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Đôi bạn bê vàng và dê trắng sống ở đâu? 
A. trong rừng xanh.                           B. trên cánh đồng cỏ.  
Câu  2: Đọc nội dung bài và nối ý đúng 

Bê vàng   chạy khắp nẻo tìm bạn. 
Dê trắng đi tìm cỏ và quên đường về. 
Câu 3: Viết lại 4 câu thơ em thích trong bài thơ trên ( Cỡ chữ nhỏ, viết hoa đầu câu) 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
Toán: Viết tiếp các số còn thiếu vào chỗ trống 
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10 20  40 89 60 

25 26   89 60 

21 23   89 60 

40 42  46 89 60 

29   35  39 
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48   54  58 



 

 

 

 

 

 


